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1. Tên sáng kiến: 
Thí nghiệm nuôi tôm con F1 của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ gia hoá bên ngoài môi trường ao đất.
2. Mục tiêu của sáng kiến: 

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống tôm con F1 của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ gia hoá tại tỉnh Trà Vinh.
3. Mô tả nội dung sáng kiến:
Sáng kiến được thực hiện với nội dung như sau:

- Chọn địa điểm nuôi và con giống thả nuôi:
Thí nghiệm gồm 6 ao nuôi hình chữ nhật có diện tích 2000 m2, 3 ao nuôi tôm sú giống F1 con của tôm bố mẹ được gia hoá, 3 ao đối chứng tôm có nguồn gốc tại công ty tôm giống quốc tế Xanh đỏ, tôm được thả nuôi là tôm PL12 đã được kiểm tra sạch bệnh, mật độ thả nuôi 20 con/m2, thời gian thí nghiệm 90 ngày.
Tôm giống được chọn thả nuôi là tôm sú PL12 được sản xuất từ kết quả nuôi tôm bố mẹ sạch bệnh thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh”.  Tôm sú giống được kiểm tra các bệnh: 6 loại bệnh IHNNV, WSSV, MBV, YHV, TSV và IMNV. Tôm đối chứng được kiểm tra các bệnh đốm trắng, đầu vàng, MBV, EMS trước khi thả
- Theo dõi các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống:
 Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm bằng cách chài tôm, một tháng chài một lần. Cách thực hiện chài ngẫu nhiên trong ao, thu tôm ngẫu nhiên đem đi cân và đo chiều dài 30 con/ ao. 

Tốc độ tăng trưởng được tính theo công thức sau: 

Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối: DWG (g/ngày)[image: image2.png]





Tốc độ tăng trưởng tương đối: SGR [image: image4.png]LnW2-IniWl
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Tỷ lệ sống (%) =  Tổng số tôm sống trong ao/ Tổng số tôm thả ban đầu * 100%
Kết quả: 
Kết quả khối lượng và chiều dài của tôm nuôi sau 90 ngày nuôi đạt được khối lượng tôm sú nuôi nguồn tôm gia hoá F1 đạt 26,09±5,0 g/con  cao hơn so với tôm nuôi trên ao đối chứng 20,25±3,98 g/con.

Tỉ lệ sống của tôm sau 90 ngày nuôi được cho thấy tỉ lệ sống của các ao nuôi dao động từ 82,00 - 84,33 % trong đó cao nhất là ao nuôi tôm giống F1 gia hóa (84,33 %) thấp nhất là ao thả tôm đối chứng (82,00 %).
Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Từ kết quả nghiên cứu cho thấy hoàn toàn có khả năng nuôi thương phẩm tôm giống F1 gia hóa trong môi trường ao đất.

4. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến được áp dụng tại hộ nuôi tôm thuộc ấp Ba Động xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, có thể áp dụng ở các vùng nuôi tôm trong và ngoài tỉnh.
5. Thời gian áp dụng: Từ tháng 7/2019
6. Hiệu quả của sáng kiến:

 Tôm sú (Penaeus monodon) là đối tượng tôm nuôi truyền thống và chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), với diện tích ước đạt khoảng 537.000 ha với sản lượng ước khoảng 230.495 tấn và tôm thẻ chân trắng 67.000 ha với sản lượng ước đạt sản lượng 278.455 tấn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2016). Hiện nay, người nuôi đang phải đối mặt với những vấn đề rất khó khăn và rủi ro cao như dịch bệnh, giá cả biến động, môi trường nuôi ngày càng bất lợi, chất lượng con giống, thức ăn, các tác động của biến đổi khí hậu khô hạn và xâm nhập mặn. Việc cơ cấu lại các hình thức sản xuất thủy sản, ưu tiên phát triển các hình thức chi phí sản xuất thấp, quản lý và kiểm soát dịch bệnh tốt, năng suất được nâng cao là yêu cầu hết sức cấp thiết hiện nay (Nguyễn Thanh Long và ctv., 2011). Trong thủy sản con giống quyết định rất lớn đến thành công của một vụ nuôi, nếu con giống tốt, sạch bệnh, lớn nhanh, ngoại hình đẹp thì sản lượng và chất lượng sản phẩm sẽ tăng, nếu con giống không tốt, mang mầm bệnh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhìn chung tôm sú bố mẹ chủ yếu khai thác từ biển nên nguồn cung cấp không ổn định chất lượng kém, nguy cơ bị nhiễm bệnh ngay từ đầu cao nên tôm sú giống thông thường phần lớn có thời gian dài nên rủi ro sẽ cao hơn tôm sú gia hóa có thời gian nuôi ngắn và tốc độ tăng trưởng nhanh. Vì vậy “Đánh giá tăng tưởng và tỉ lệ sống của tôm con (F1) của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ gia hóa” được thực hiện.


